BÁO CÁO CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ QUÝ I/2024
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU VIỆT NAM CHỌN LỌC

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ
1.1.  Mục tiêu của Quỹ
Quỹ đầu tư Cổ phiếu Việt Nam (“Quỹ”) nhận giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 91/GCN-UBCK ngày 29 tháng 12 năm 2017. Thời gian phát hành chứng chỉ Quỹ lần đầu ra công chúng từ 18/01/2018 và kết thúc vào ngày 08/02/2018.
Quỹ đầu tư Cổ phiếu Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 31/GCN-UBCK ngày 02 tháng 03 năm 2018.
Quỹ đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn Lọc được cấp giấy chứng nhận đổi tên thành Quỹ đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn Lọc số 05/GCN-UBCK ngày 02 tháng 12 năm 2019.

1.2.  Hiệu quả hoạt động của Quỹ
	Kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2024, thay đổi giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ là +37.86% so với giá trị tài sản ròng của quỹ tại kỳ báo cáo ngày 31 tháng 3 năm 2023. Thay đổi NAV/ccq cùng kỳ là +43.63%.

1.3.  Chính sách và chiến lược đầu tư của Quỹ
	Chiến lược đầu tư của Quỹ kết hợp linh hoạt chiến lược đầu tư giá trị với đầu tư tăng trưởng. Quỹ sẽ theo đuổi chiến lược đầu tư dài hạn, tập trung phân tích các yếu tố cơ bản và giá trị doanh nghiệp. 
	Quỹ sẽ đầu tư chủ yếu vào cổ phiếu của các công ty hiện đang niêm yết và đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam có vốn hóa trung bình và lớn ở tất cả ngành nghề. Quỹ sẽ tận dụng các cơ hội đầu tư đến từ xu hướng tăng trưởng dài hạn của cơ cấu dân số, quá trình chuyển đổi mô hình kinh tế sang tư nhân và cổ phần hóa, và sự cải thiện về quản trị doanh nghiệp và quy định pháp lý minh bạch theo chuẩn mực quốc tế. Danh mục chứng khoán của quỹ có thể nắm tỷ lệ tập trung tại một số công ty ở một vài ngành nghề cụ thể.
	Quỹ VFMVSF được phép đầu tư vào các loại tài sản như sau: Tiền gửi tại ngân hàng thương mại, ngoại tệ, công cụ thị trường tiền tệ, trái phiếu chính phủ, cổ phiếu niêm yết, trái phiếu niêm yết của các doanh nghiệp, chứng khoán phái sinh niêm yết và các loại tài sản tài chính khác theo quy định của pháp luật.

1.4.  Phân loại Quỹ 
	Quỹ công chúng dạng mở.

1.5.  Thời gian khuyến cáo đầu tư của Quỹ 
	Quỹ không bị giới hạn về thời hạn hoạt động.

1.6.  Mức độ rủi ro ngắn hạn 
	Cao

1.7.  Thời điểm bắt đầu hoạt động của Quỹ
	Quỹ bắt đầu hoạt động từ ngày 2 tháng 3 năm 2018.

1.8.  Quy mô Quỹ tại thời điểm báo cáo 
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024, số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành là  307,452,784.93 và giá trị tài sản ròng của một đơn vị chứng chỉ quỹ là 15,813.71 Đồng Việt Nam, giá trị tài sản ròng của quỹ là 4,861,971,780,152 Đồng Việt Nam.

1.9.  Chỉ số tham chiếu của Quỹ 
	Quỹ không có chỉ số tham chiếu.

1.10. Chính sách phân phối lợi nhuận của Quỹ
Quỹ phân phối lợi nhuận cho nhà đầu tư dựa trên Nghị quyết của Đại hội Nhà đầu tư, phù hợp với Điều lệ của Quỹ và quy định của pháp luật chứng khoán hiện hành.

1.11. Lợi nhuận thuần thực tế phân phối trên một đơn vị Chứng chỉ quỹ Quỹ 
Quỹ không có phân phối lợi nhuận cho nhà đầu tư từ khi thành lập cho đến ngày 31 tháng 03 năm 2024.

2. SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG
2.1.  Cơ cấu tài sản quỹ
 
	Cơ cấu tài sản quỹ
	31/03/2024
	31/03/2023
	31/03/2022

	Danh mục chứng khoán
	95.22%
	91.26%
	93.78%

	Tài sản khác
	4.78%
	8.74%
	6.22%

	Cộng
	100.00%
	100.00%
	100.00%



2.2.  Chi tiết chỉ tiêu hoạt động 
	Chỉ tiêu
	31/03/2024
	31/03/2023
	31/03/2022

	2.1.Giá trị tài sản ròng của Quỹ
	4,861,971,780,152
	3,526,695,363,266
	5,449,607,138,288

	2.2.Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành
	307,452,784.93 
	320,310,921.33 
	355,387,914.23 

	2.3.Giá trị tài sản ròng của một đơn vị Chứng chỉ quỹ (CCQ)
	15,813.71
	11,010.22
	15,334.25

	2.4.Giá trị tài sản ròng cao nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ báo cáo
	15,813.71
	11,846.28
	15,334.25

	2.5.Giá trị tài sản ròng thấp nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ báo cáo
	13,282.41
	10,715.43
	14,024.32

	2.6.Giá cuối ngày của 1 đơn vị CCQ tại ngày báo cáo
	N/A
	N/A
	N/A

	2.7.Giá cuối ngày cao nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ báo cáo
	N/A
	N/A
	N/A

	2.8.Giá cuối ngày thấp nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ báo cáo
	N/A
	N/A
	N/A

	2.9.Tổng tăng trưởng (%)/1 đơn vị CCQ
	18.65%
	0.75%
	4.70%

	2.9.1.Tăng trưởng vốn (%)/1 đơn vị CCQ (Thay đổi do biến động giá)
	14.06%
	1.35%
	0.81%

	2.9.2.Tăng trưởng thu nhập (%)/1 đơn vị CCQ (Tính trên thu nhập đã thực hiện)
	4.59%
	-0.60%
	3.89%

	2.10.Phân phối gộp trên 1 đơn vị CCQ
	N/A
	N/A
	N/A

	2.11.Phân phối ròng trên 1 đơn vị CCQ
	N/A
	N/A
	N/A

	2.12.Ngày chốt quyền (Ex-date of distribution)
	N/A
	N/A
	N/A

	2.13.Tỷ lệ chi phí hoạt động của quỹ (%)
	0.85%
	0.86%
	1.08%

	2.14.Tốc độ vòng quay danh mục (lần)
	147.53%
	130.73%
	89.51%



2.3.  Tăng trưởng qua các thời kỳ

	Giai đoạn
	Tổng tăng trưởng của NAV/CCQ (%)
	Tăng trưởng NAV/CCQ
hàng năm (%)

	1 năm
	43.63
	43.63

	3 năm
	44.16
	12.97

	Từ khi thành lập
	58.14
	7.84



2.4.  Tăng trưởng hàng năm

	Thời kỳ
	31/03/2024
	31/03/2023
	31/03/2022

	Tỷ lệ tăng trưởng (%)/1 đơn vị
	43.63%
	-28.20%
	39.79%



3. MÔ TẢ THỊ TRƯỜNG TRONG KỲ
	VNINDEX tăng 2.5% trong tháng 3, đóng cửa tại mức 1,284.09 điểm, tăng 13.6% so với đầu năm. Thanh khoản trung bình trong quý 1 là hơn 21,360 tỷ đồng, tăng 35.7% so với quý 4 năm trước đó.
Những điểm chính của thị trường trong Q1/2024:
i.	Thanh khoản bình quân mỗi phiên của VN-Index lên mức cao nhất trong hai năm và là tháng tăng thứ ba liên tiếp
ii.	SSC mở đường giải quyết vấn đề cấp vốn trước. Điều này đã nhận được sự hoan nghênh từ cả Ngân hàng Thế giới và FTSE khi có thể giảm bớt khó khăn giao dịch và thu hút dòng vốn quốc tế.
iii.	Luật Đất đai sửa đổi hâm nóng thị trường bất động sản.

4.  CHI TIẾT CÁC CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ
4.1.  Số liệu chi tiết hoạt động của Quỹ

	Chỉ tiêu
	1 năm đến thời điểm báo cáo (%)
	3 năm gần nhất tính đến thời điểm báo cáo (%)
	Từ khi thành lập đến thời điểm báo cáo (%)

	Tăng trưởng thu nhập/1 đơn vị CCQ
	10.34%
	34.15%
	48.88%

	Tăng trưởng Vốn/1 đơn vị CCQ
	33.28%
	10.01%
	9.25%

	Tổng tăng trưởng/1 đơn vị CCQ
	43.63%
	44.16%
	58.14%

	Tăng trưởng hàng năm (%)/1 đơn vị CCQ
	43.63%
	12.97%
	7.84%

	Tăng trưởng của danh mục cơ cấu (*)
	N/A
	N/A
	N/A

	Thay đổi giá trị thị trường của 1 đơn vị CCQ (**)
	N/A
	N/A
	N/A


(*)	Quỹ không có danh mục cơ cấu
(**) 	Quỹ không có giá trị thị trường




Thay đổi giá trị tài sản ròng

	Chỉ tiêu
	31/03/2024
(1)
	31/03/2023
(2)
	Tỷ lệ thay đổi
(3) = ((1)-(2))/(2)

	Giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ
	4,861,971,780,152
	3,526,695,363,266
	37.86%

	Giá trị tài sản ròng (NAV) trên 1 đơn vị CCQ
	15,813.71 
	11,010.22 
	43.63%


	Trong giai đoạn 31/03/2023 – 31/03/2024, giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị CCQ của Quỹ tăng 43.63% nhờ các cổ phiếu trong danh mục Quỹ đạt tăng trưởng tốt. Ngoài ra, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ cũng tăng 43.88% trong cùng kỳ nhờ phát hành thêm chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư.

4.2.  Thống kê về Nhà đầu tư nắm giữ Chứng chỉ quỹ tại thời điểm báo cáo
	Quy mô nắm giữ (Đơn vị)
	Số lượng Nhà đầu tư nắm giữ
	Số lượng đơn vị Chứng chỉ quỹ nắm giữ
	Tỷ lệ nắm giữ

	
	
	
	(%)

	
	
	
	

	Dưới 5.000
	11
	24,500.00
	0.008%

	Từ 5.000 đến 10.000
	3
	15,500.00
	0.005%

	Từ 10.000 đến 50.000
	1
	12,000.00
	0.004%

	Từ 50.000 đến 500.000
	1
	50,000.00
	0.016%

	Trên 500.000
	3
	307,350,784.93
	99.967%

	
	
	
	

	Tổng cộng
	19
	307,452,784.93
	100.00%



4.3.  Chi phí ngầm và giảm giá
	Để hạn chế vấn đề xung đột về lợi ích và đảm bảo sự chính xác của các khoản mục chi phí của Quỹ, Công ty quy định tất cả các nhân viên của Công ty không được phép nhận các khoản giảm giá bằng tiền và không được thực hiện các khoản chi phí ngầm khi thực hiện các giao dịch của Quỹ với các đối tác cung cấp dịch vụ cho Quỹ.  
	Trong kỳ báo cáo, Quỹ không phát sinh các khoản giảm giá bằng tiền hoặc chi phí ngầm liên quan đến các giao dịch của Quỹ với các đối tác cung cấp dịch vụ cho Quỹ.

5.  THÔNG TIN VỀ TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG
	GDP Việt Nam quý I 2024 tăng 5,7% so với cùng kỳ, đánh dấu mức tăng trưởng quý 1 cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Cụ thể, đóng góp phần lớn vào tăng trưởng trên là ngành công nghiệp với xuất khẩu tăng 14% so với cùng kỳ trong tháng 3, tương ứng với tăng trưởng theo quý ở mức 17%, trong đó chủ yếu đến từ nhóm ngành đồ điện tử, dệt may và da giày. Nhóm ngành dịch vụ liên quan đến du lịch duy trì đà hồi phục và tăng trưởng khi du khách quốc tế vượt 1,6 triệu lượt, cao hơn 13% so với giai đoạn trước Covid, đóng góp bởi sự quay lại của nhóm khách Trung Quốc. Tuy nhiên tiêu dùng bán lẻ vẫn chưa quay trở lại mắc tăng trưởng bằng mức trước đại dịch Covid. Ở mặt khác, sự mạnh lên của đồng USD đang tạo ra những áp lực cho kinh tế Việt Nam. Kinh tế Việt Nam được dự phóng sẽ tăng trưởng ở mức GDP 6-6,5% trong năm 2024,  mặc dù có những khó khăn trong ngắn hạn. Chúng tôi cho rằng chính sách tiền tệ vẫn sẽ tiếp tục được duy trì nới lỏng, tuy nhiên Ngân hàng nhà nước sẽ cân bằng hơn trong việc ổn định tỷ giá và lãi suất. Sau mức giảm mạnh 70-90 điểm cơ bản từ đầu năm, lãi suất huy động có thể sẽ tăng 30-50 điểm cơ bản trong các tháng tới. Đây có thể được coi như một đợt “điều chỉnh lãi suất giữa chu kỳ giảm lãi suất” để giảm bớt áp lực tỷ giá.

6.  THÔNG TIN KHÁC
	Thông tin về từng nhân sự điều hành quỹ, Ban đại diện quỹ, và Ban điều hành Công ty quản lý Quỹ như sau:

	
	Tên
	Chức vụ
	Bằng cấp
	Quá trình công tác

	Nhân sự điều hành Quỹ 
	Lương Thị Mỹ Hạnh
	Giám đốc quản lý tài sản , khối trong nước
	Thạc sỹ Kinh tế
	-Từ 2010 đến 12/03/2021: Phó tổng giám đốc – Khối đầu tư nghiên cứu Công ty CP quản lý quỹ đầu tư Việt Nam.
-Từ 12/03/2021 đến nay là Giám đốc Quản lý tài sản, khối trong nước Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam

	
	Nguyễn Sang Lộc
	Trưởng phòng quản lý danh mục đầu tư
	Cử nhân Tài chính
	- Từ 16/04/2016 đến 31/12/2016: Chuyên viên nghiên cứu cấp cao – Công ty CP quản lý quỹ đầu tư Việt Nam.
- Từ 1/1/2017 đến 31/12/2020: Trưởng phòng quản lý danh mục đầu tư – Công ty CP quản lý quỹ đầu tư Việt Nam.
- Từ 01/01/2021 đến nay: Trưởng phòng quản lý danh mục đầu tư – Công ty CP quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam

	[bookmark: _Hlk117096374]Ban đại diện Quỹ
	Hoàng Kiên
	Chủ tịch
	Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Tài chính
	- 1992 – 1997: Chuyên viên phụ trách Hợp đồng dịch vụ dầu khí tại Petro Vietnam Petechim.
- 2000 – 2015: Phân tích quản lý Danh mục đầu tư tại Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam.
- 2015 – nay: Tư vấn tài chính tự do.

	
	Vương Thị Hoàng Yến
	Thành viên
	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán
	- 8/2004-11/2007: kế toán trưởng công ty TNHH Minh Thắng
- 12/2007 – 4/2012:Kiểm toán viên, trưởng phòng kiểm toán công ty kiểm toán AS.
- Từ 9/2012-5/2013: Kiểm toán viên, giám đốc kiểm toán công ty Hợp danh kiểm toán FA
- Từ 2013 đến 09/2016: Kiểm toán viên, giám đốc kiểm toán công ty TNHH kiểm toán Đại Tín.
- Từ 10/2016 đến 08/2019: Kiểm toán viên, Giám đốc kiểm toán Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Đại Tín
- Từ 09/2019 đến nay: Giám đốc nghiệp vụ Công ty TNHH Kiểm toán Chuẩn Vàng.

	
	Đặng Việt Hưng
	Thành viên
	Cử nhân luật
Luật sư
	- 10/2014 – 06/2016: Trợ lý pháp lý Bộ phận chuyên môn Công ty Luật TNHH Phương Bắc và Cộng Sự
- 07/2016-09/2019: Cộng sự Bộ phận chuyên môn Công ty Luật TNHH RHTLaw Taylor Wessing Việt Nam
- 01/2018 – 10/2018: Chuyên viên pháp chế (biệt phái) tại Công ty TNHH Colgate – Palmolive (Vietnam) (CPVN)
- 10/2019-03/2022: Luật sư Cộng sự Công ty Luật TNHH RHTLaw Vietnam
- 04/2022 đến nay: Chuyên viên Pháp lý và Tuân thủ Công ty CP QLQ Dragon Capital Vietnam (DCVFM)

	Ban điều hành Công ty Quản lý quỹ
	Beat Schurch
	Tổng Giám đốc
	Thạc sỹ Kinh tế
	- 08/1996 - 07/2002: DKSH Vietnam, Giám đốc phụ trách thị trường Việt Nam, Campuchia
- 12/2002 - 02/2004: Lanamatic Asia, Đại diện thường trú tại Thái Lan
- 03/2004 - 08/2006: Synovate Thailand, Trưởng bộ phận tư vấn kinh doanh
- 09/2006 - 03/2009: Indochina Capital Vietnam: Giám đốc Tài chính
- 04/2009 - 01/2010: Indochina Capital Vietnam: Giám đốc điều hành, bộ phận Vốn cổ phần
- 03/2010 - 03/2011: Dragon Capital Group: Giám đốc, phụ trách vận hành
- 04/2011 - 12/2016: VPĐD Dragon Capital Group Ltd tại Tp HCM: Trưởng Đại diện
- 12/2016 - 12/2020: VPĐD Dragon Capital Management (HK) Ltd tại Tp HCMC: Trưởng đại diện
- 12/2020 - nay: Tổng Giám đốc, công ty CP Quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam



	
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2024
	




	LÊ HOÀNG ANH 
	Quyền Giám đốc, bộ phận nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư
Tăng trưởng NAV/CCQ 3 năm gần nhất

44196	44201	44208	44215	44222	44227	44229	44235	44243	44250	44255	44257	44264	44271	44278	44285	44286	44292	44299	44305	44313	44316	44320	44327	44334	44341	44347	44348	44355	44362	44369	44376	44377	44383	44390	44397	44404	44408	44411	44418	44425	44432	44439	44446	44453	44460	44467	44469	44474	44481	44488	44495	44500	44502	44509	44516	44523	44530	44537	44544	44551	44558	44561	44565	44572	44579	44586	44588	44592	44600	44607	44614	44620	44621	44628	44635	44642	44649	44651	44656	44663	44670	44677	44681	44684	44691	44698	44705	44712	44719	44726	44733	44740	44742	44747	44754	44761	44768	44773	44775	44782	44789	44796	44803	44804	44810	44817	44824	44831	44834	44838	44845	44852	44859	44865	44866	44873	44880	44887	44894	44895	44901	44908	44915	44922	44926	44929	44936	44943	44944	44957	44964	44971	44978	44985	44992	44999	45006	45013	45016	45020	45027	45034	45041	45043	45046	45055	45062	45069	45076	45077	45083	45090	45097	45104	45107	45111	45118	45125	45132	45138	45139	45146	45153	45160	45167	45169	45174	45181	45188	45195	45199	45202	45209	45216	45223	45230	45237	45244	45251	45258	45260	45265	45272	45279	45286	45291	45293	45300	45307	45314	45321	45322	45328	45342	45349	45351	45356	45363	45370	45377	45382	9548.8269899999996	9838.7435000000005	10364.68009	9916.9783800000005	10344.033939999999	9737.2600399999992	9976.6272900000004	10106.0581	10418.17477	10836.14654	10846.28134	10968.13356	10713.498750000001	10957.81388	10956.35901	10924.980250000001	10969.692590000001	11441.057419999999	11594.897629999999	11931.21847	11805.76094	12095.85497	12218.497429999999	12416.48389	12638.35938	13191.05566	13507.858399999999	13665.194170000001	13221.18003	13657.38048	13727.95623	14024.02218	14015.913049999999	13654.63746	13216.560100000001	12844.93878	12810.077880000001	13200.6579	13314.41632	13595.848900000001	13716.55732	12997.721229999999	13165.202240000001	13364.237080000001	13334.34132	13420.88226	13470.455540000001	13475.390429999999	13504.43885	14052.937029999999	14006.48186	13851.73947	14320.428519999999	14309.76143	14569.76857	14501.28579	14592.40907	14653.104499999999	14232.1911	14439.933279999999	14425.85547	14526.619140000001	14645.63097	14829.68338	14426.730589999999	14024.32777	14545.3596	14561.75603	14754.367029999999	15090.09965	14846.335719999999	15062.155500000001	15113.967850000001	15130.92477	14745.880450000001	14713.36082	15192.70225	15324.177750000001	15334.250040000001	15695.90798	15171.64957	14542.74243	14062.7731	14384.167869999999	14383.176810000001	13310.72927	12591.486929999999	12712.227209999999	13469.98459	13382.907359999999	12801.178309999999	12173.75613	12783.688759999999	12518.04119	12357.13602	12267.3776	12137.326870000001	12217.24519	12460.408729999999	12755.373369999999	12990.96571	13155.770189999999	13134.09578	13308.823990000001	13353.16761	13268.199070000001	12983.52233	12667.31623	12112.406510000001	11957.25908	11335.284820000001	10613.50445	11192.535019999999	10484.356610000001	10718.38781	10679.71312	10305.666660000001	9561.90517	10036.25965	10697.88011	10903.69534	10937.44162	11175.30279	11074.608319999999	10807.621719999999	10927.929760000001	11233.32	11192.2	11470.64	11611.34	11846.28	11348.35	10990.9	11427.17	10715.43	10840.98	10821.51	10818.02	10979.73	11010.22	11222.47	11229.65	11116.59	10852.64	10925.73	11040.98	11071.85	11230.25	11281.66	11423.84	11382.67	11775.767019999999	11919.16516	11935.5553	12273.47834	12138.42167	12237.837949999999	12530.93065	12711.17844	13101.78989	13447.35275	13257.529710000001	13413.498610000001	13447.281720000001	12981.038	13483.70169	13791.750539999999	13902.336230000001	14175.88906	14029.245140000001	13066.23933	13299.2	12851.28196	13289.64147	12939.95397	12733.68576	11657.36548	12381.21204	13014.511049999999	13088.73228	12770.77025	12823.13976	13130.29135	13210.432860000001	12914.117539999999	13263.804529999999	13328.490239999999	13282.419900000001	13578.09828	13590.063239999999	13789.56322	13903.83625	13764.199619999999	14313.85175	14531.382750000001	14861.34217	15102.44399	15404.54	15111.77	15006.13	15614.26	15813.71	
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